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MỞ ĐẦU
1. Xuất xứ của dự án:
1.1. Thông tin chung của dự án
Vạn Trạch là một xã thuộc huyện Bố Trạch có nhiều tiềm năng về phát triển sản xuất nông nghiệp.
Khu đất Dự án hiện nay ở xã Vạn Trạch có địa hình tương đối phức tạp, nổi bật lòng hồ là có chổ cao thấp nhấp nhô liên tục. Qua nghiên cứu tình hình thực tế tại địa phương cũng như một số nơi, Ủy ban nhân dân xã Vạn Trạch nhận thấy cần thiết phải cải tạo, nạo vét lòng Hồ Khe Cạn nhằm tăng dung tích chứa cho lòng hồ, tăng khả năng dự trữ, điều tiết và cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đồng thời, Chủ Dự án hợp đồng với Công ty TNHH Trường Phiêm để tận thu lượng đất sét cải tạo làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel Hòa Trạch.
Với những mục đích trên, Chủ Dự án tiến hành lập Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” với tổng diện tích nạo vét 10,66ha. 
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019, chủ dự án phối hợp với Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường RET tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án: “ Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch ” nhằm phân tích, đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội tại khu vực dự án và đề ra các biện pháp giảm thiểu động tiêu cực thích hợp.
1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, tài liệu liên quan:
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án Dự án này.
1.3. Mối quan hệ của dự án với quy hoạch phát triển:
Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch” đã được Ủy ban nhân dân xã Vạn trạch ra Quyết định số 39/QĐ - UBND ngày 31 tháng 3 năm 2022 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.
Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch” đã được Ủy ban nhân dân xã Vạn trạch ra Quyết định số 223/QĐ - UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Nạo vét, cải tạo hồ chứa nước Khe Cạn nhằm đảm bảo một phần cấp nước cho việc sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, tiến đến xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về hiện đại hóa nông nghiệp tiên tiến theo chủ trương của Đảng và Nhà nước về hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. Do đó, Dự án “Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch ” hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của khu vực xã Vạn Trạch nói riêng và huyện Bố Trạch nói chung.
2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật thực hiện đánh giá tác động môi trường
2.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường làm căn cứ thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM của dự án.
2.1.1. Văn bản pháp luật luật.
- Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
- Luật Đất đai năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014.
- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2010.
- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;
- Luật số 40/2013/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
- Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Thông tư 39/2010/TT-BTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại;
- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;
- Thông tư 02/2022/TT- BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật về môi trường
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong báo cáo ĐTM của Dự án, bao gồm:
- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.
- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ngầm;
- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- QCVN 24/2016/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn Nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn liên quan khác.
Trên cơ sở việc phân tích, đánh giá chi tiết và cụ thể về nguồn phát sinh, tải lượng, mức độ tác động cũng như phạm vi ảnh hưởng của các tác nhân gây ô nhiễm khi thực hiện Dự án và các đối tượng chịu tác động liên quan đến các hoạt động của Dự án. Từ đó, chúng tôi xây dựng các biện pháp quản lý, kiểm soát, giám sát, xử lý để hạn chế các chất thải phát sinh ngay từ nguồn cũng như thực hiện một cách đồng bộ các biện pháp giảm thiểu thích hợp ngay từ khâu thiết kế, chuẩn bị đến khi Dự án đi vào quá trình nạo vét, tận thu đất nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tới mức thấp nhất những tác động bất lợi đến các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội của khu vực. Những biện pháp giảm thiểu ô nhiễm này nhằm mục đích đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa các mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường khi thực hiện Dự án.
2.2. Các văn bản liên quan trực tiếp đến dự án
- Quyết định số 39/QĐ- UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân xã Vạn Trạch về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình “ Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch”.
 - Quyết định số 223/QĐ - UBND ngày 09 tháng 6 năm 2023 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Công văn số 82/CV - NN ngày 06/4/2022 của Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc thông báo kết quả thẩm định bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo, nạo  vét lòng hồ Khe Cạn, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.
2.3. Các tài liệu, dữ liệu có liên quan sử dụng trong quá trình lập báo cáo ĐTM
Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án lập
Phương án Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.
Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo khác
- Số liệu quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình;
- Khí hậu và Thủy văn tỉnh Quảng Bình (2013) NXB KHKT của TS. Nguyễn Đức Lý, KS Ngô Hải Dương, KS Nguyễn Đại (đồng chủ biên); 
- Niên giám thống kê huyện Bố Trạch năm 2020;
- Một số báo cáo ĐTM của các dự án đầu tư tương tự đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tham khảo.
3. Tổ chức thực hiên ĐTM
Chủ dự án đã hợp đồng với đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “ Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch”.
Báo cáo ĐTM được lập theo cấu trúc tuân thủ theo hướng dẫn tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.
Quá trình thực hiện ĐTM của dự án được tiến hành theo các bước:
Bước 1: Thu thập các số liệu, tư liệu liên quan đến hoạt động của dự án;
Bước 2: Khảo sát hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường xung quanh khu vực dự án;
Bước 3: Đo đạc, quan trắc, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường nhằm đánh giá hiện trạng môi trường khu vực chịu ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất của dự án;
Bước 4: Phân tích, đánh giá các nguồn gây tác động, đối tượng, quy mô bị tác động do hoạt động của dự án đến môi trường;
Bước 5: Đưa ra các giải pháp, biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường của dự án đã được thực thi;
Bước 6: Hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường trình thẩm định và phê duyệt theo quy định
4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM.
- Phương pháp làm việc nhóm: Lập nhóm ĐTM, gồm cử nhân môi trường, kỹ sư môi trường, cán bộ đo đạc, cán bộ địa chất,... Mỗi thành viên của nhóm tùy thuộc vào chuyên môn ở từng chuyên ngành để phụ trách các chuyên đề khác nhau, độc lập trong nhóm trước khi đi đến ý kiến thống nhất, và cuối cùng là tổng hợp các chuyên đề lại thành một báo cáo hoàn thiện cuối cùng.
- Phương pháp lập bảng liệt kê: Phân tích quá trình thực hiện Dự án. Phương pháp này được sử dụng để lập mối quan hệ giữa các hoạt động của Dự án và các tác động môi trường.
- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Tham vấn cộng đồng thông qua lấy ý kiến đại diện của UBND, UBMTTQ. Các ý kiến thu nhận được này sẽ được phân tích, sàng lọc và đưa vào trong báo cáo.
- Phương pháp đánh giá nhanh: Phương pháp này được sử dụng dựa trên hệ số ô nhiễm của nguồn thải được xác lập bởi các Tổ chức, Viện nghiên cứu khi đánh giá tải lượng ô nhiễm nước, khí thải, bụi,… của các hoạt động Dự án để dự  báo mức độ tác động đến môi trường xung quanh.
- Phương pháp so sánh: Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, khí thải và so sánh với các chỉ tiêu trong Tiêu chuẩn, Quy chuẩn môi trường Việt Nam.
- Phương pháp dự báo: Dựa trên số liệu nền, nội dung Dự án để dự báo nguồn phát sinh, tải lượng, nồng độ và mức độ tác động do quá trình thực hiện Dự án đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội.
- Phương pháp ma trận: Sử dụng bảng ma trận phân tích các tác động của các giai đoạn Dự án đến môi trường;
- Phương pháp viết báo cáo: Nội dung được trình bày dựa trên khung được quy định ở phụ lục I của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường có chỉnh sửa cho phù hợp với quy mô, tình hình thực tiễn của Dự án và Nghị định 08/2022/NĐ- CP ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của chính phủ sửa đổi, bổi sung một số một điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
- Phương pháp đo đạc: Đo đạc các chỉ số môi trường bằng các thiết bị đo đạc có độ chính xác cao như:
+ Máy phân tích nước nhãn hiệu AAS - novAA 400P và DREL/5000;
+ Máy đo độ ồn: QUEST;
+ Máy đo khí độc: Multicheck 2000;
+ Máy đo bụi: EPAM 5000. 
- Phương pháp thu thập thông tin: Sưu tầm các nguồn tài liệu liên quan phục vụ quá trình ĐTM; thu thập các số liệu về điều kiện kinh tế - xã hội và khí tượng thủy văn khu vực; tham khảo các tài liệu ĐTM. Phương pháp này được áp dụng để thu thập số liệu cho toàn bộ báo cáo ĐTM.


THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Thông tin về dự án:
1.1.  Tên dự án:
Cải tạo và nạo vét lòng Hồ Khe Cạn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch.
1.2.  Chủ dự án:
Ủy ban Nhân dân xã Vạn Trạch		
Đại diện: ông Nguyễn Hải Lương
1.3.  Vị trí địa lý của dự án:
Hồ Khe Cạn thuộc địa phận Thôn Nam, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình. Diện tích đào nạo vét là 10,66ha. Khu đất Dự án được giới hạn bởi các điểm mốc có tọa độ VN – 2000 (kinh tuyến trục 1060, múi chiếu 3’) như sau: 
Bảng 1. Tọa độ các điểm ranh giới của dự án
	ĐIỂM
	X(M)
	Y(M)
	ĐIỂM
	X(M)
	Y(M)

	1
	1948670,95
	547249,29
	20
	1948126,20
	547240,36

	2
	1948601,12
	547396,42
	21
	1948149,45
	547188,83

	3
	1948617,36
	547433,75
	22
	1948146,77
	547151,52

	4
	1948620,34
	547484,00
	23
	1948124,04
	547105,49

	5
	1948649,02
	547514,36
	24
	1948132,73
	547091,19

	6
	1948681,92
	547515,89
	25
	1948201,86
	547054,25

	7
	1948691,52
	547534,37
	26
	1948242,37
	546997,07

	8
	1948628,57
	547557,21
	27
	1948259,83
	546954,13

	9
	1948643,88
	547618,49
	28
	1948288,56
	546951,41

	10
	1948666,35
	547633,37
	29
	1948281,82
	546994,53

	11
	1948640,36
	547679,62
	30
	1948296,63
	547027,34

	12
	1948609,92
	547684,17
	31
	1948247,51
	547097,64

	13
	1948483,80
	547601,82
	32
	1948213,02
	547114,56

	14
	1948489,30
	547565,19
	33
	1948216,12
	547167,92

	15
	1948468,46
	547480,33
	34
	1948206,74
	547214,96

	16
	1948375,09
	547425,31
	35
	1948243,74
	547281,15

	17
	1948220,16
	547395,80
	36
	1948349,64
	547350,58

	18
	1948137,19
	547335,11
	37
	1948513,2
	547378,7

	19
	1948120,18
	547291,98
	38
	1948646,1
	547228,76

	S = 106.569,77 m2


Các phía tiếp giáp của khu đất như sau:
+ Phía Bắc giáp với đất rừng sản xuất thuộc xã Vạn Trạch;
+ Phía Đông giáp với đất rừng sản xuất, đất giao thông thuộc xã Vạn Trạch;
+ Phía Nam giáp với rừng sản xuất thuộc xã Vạn Trạch;
+ Phía Tây giáp với đất rừng sản xuất thuộc xã Vạn Trạch.
[image: ]
[bookmark: _Toc74052494]Hình 1: Vị trí hồ Khe Cạn trên Google Earth

1.4.  Hiện trạng khu dân cư và các đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình hoạt động của dự án.
- Dân cư:
Các đối tượng bị ảnh hưởng chủ yếu là người dân Thôn Nam và người dân sinh sống dọc tuyến đường Tỉnh Lộ 561, người dân tham gia giao thông qua khu vực dự án và người dân sinh sống dọc các tuyến đường vận chuyển đất đến khu vực san lấp.
- Hiện trạng giao thông:
Khu vực dự án nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông đường bộ vì khu vực dự án nằm cạnh DT561 và cách trung tâm thị trấn Hoàn Lão khoảng 9km về phía Đông. Xung quanh khu vực dự án còn có các đường liên thôn, đường ngõ xóm là các đường đất hoặc bê tông. Các con đường này đa phần đã được bê tông hoá và là con đường đi lại cho nhân dân trong vùng và tất cả các thôn trong xã Vạn Trạch đã có đường đến trụ sở UBND. Như vậy, hoạt động vận chuyển của dự án có thể ảnh hưởng phần nào đến giao thông trên tuyến DT561 và sự đi lại của nhân dân địa phương.
- Hiện trạng sông, suối và các dòng chảy bề mặt: Hồ Khe Cạn cách hồ Vực Nồi khoảng 300m về Phía Đông Nam, đây là Hồ thuỷ lợi dung tích Lớn nhất trên địa bàn huyện Bố Trạch, Cách đó không xa về phía Tây cũng có 2 hệ thống hồ khác là hồ Bàu Trạng và Hồ Khe Cầy.
- Hiện trạng hoạt động sản xuất xung quanh dự án: - Xung quanh khu vực dự án là khu vực trồng rừng sản xuất, nằm cách khu dân cư gần nhất là 0,5 km nên không gây ảnh hưởng tới khu vực dân cư xung quanh.
1.5.  Quy mô, công suất của dự án
- Xung quanh khu vực dự án là khu vực trồng rừng sản xuất, nằm cách khu dân cư gần nhất là 0,5 km nên không gây ảnh hưởng tới khu vực dân cư xung quanh.
- Khối lượng nạo vét:
+ Diện tích đào nạo vét: 10,66ha.
+Chiều sâu trung bình cải tạo, nạo vét: -1,56m (đã gồm -0,3m đất phong hoá).
+ Khối lượng đào nạo vét: 165.989,7 m3.
+ Khối lượng bóc phong hóa: 31.970,93 m3.
+ Khối lượng tận thu : 134.018,77 m3.
- Công nghệ khai thác: Dùng máy đào gầu ngoạm 0,65m3 cải tạo, nạo vét lòng hồ. Khối lượng đất phong hóa đưa ra bãi tập kết đổ bỏ, khối lượng đất đào lên tận dụng để san lấp các công trình.
2. Các hạng mục công trình của dự án
2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án:
Trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Dự án, chủ dự án sẽ thực hiện công việc, cụ thể:
	TT
	Công trình và hạng mục công việc
	ĐVT
	Khối lượng

	I
	Công trình và hạng mục chính
	
	

	1
	Nạo vét và tận thu đất lòng hồ
	m3
	165.989,7

	a
	Đất tận thu
	m3
	134.018,8

	b
	Đất bóc lớp phủ
	m3
	31.970,9

	2
	San gạt, trả lại mặt bằng
	m2
	106.569,8

	II
	Công trình và hạng mục phụ trợ
	
	

	1
	Lán trại
	m2
	120


2.1.1. Các hạng mục công trình chính
a) Nạo vét và tận thu đất lòng hồ
Trên diện tích cải tạo là 10,66ha, chủ dự án hợp đồng với đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm tính toán san nền chuyên dụng Hs đã tính toán trữ lượng được khối lượng đào như sau:
- Tổng khối lượng đất đào:165.989,7 m3,
Trong đó:
       + Đất san lấp tận thu: 134.018,77 m3.
       + Đất bóc bề mặt (0,3m): 31.970,93 m3.
Quá trình cải tạo và vận chuyển đất san lấp có những đặc điểm chính như sau:
+ Diện tích đào nạo vét: 10,66ha.
+Chiều sâu trung bình cải tạo, nạo vét: -1,56 (đã gồm -0,3m đất phong hoá).
Trên cơ sở đặc điểm của địa chất, địa hình khu vực, kế hoạch khai thác và phù hợp với hệ thống khai thác dự kiến lựa chọn áp dụng, trình tự nạo vét được lựa chọn như sau:
- Từ chỗ trung tâm lòng hồ tiến hành nạo vét, dần về phía đông nam khu vực, sau đó mở rộng ra dần xung quanh hết phạm vi hồ cho phép.
b) San gạt, trả lại mặt bằng
Sử dụng máy gạt công suất 75CV để san gạt, lấp lại các mương thoát nước và hố lắng. Nạo vét xong đến đâu thì san gạt luôn tới đó.
2.1.2. Các công trình phụ trợ
Xây dựng lán trại kích thước 28 m2 (kết cấu bằng cọc tre và mái tôn) tại khu vực đất trống phía Đông Bắc dự án làm nơi nghỉ ngơi của công nhân.
2.2. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của dự án
- Hệ thống thu gom xử lý nước thải: Chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, đơn vị thi công sẽ sử dụng  nhà vệ sinh di động để xử lý nước thải này.
- Hạn chế ô nhiễm nước hồ do tăng độ đục: Hoạt động thi công được thực hiện vào mùa khô, chỉ thực hiện nạo vét đến ngang mực nước chết (+10,38m), đây cũng là mực nước hiện tại của lòng hồ, do đó sẽ không có sự xáo trộn của lòng hồ.
- Biện pháp thoát nước mưa: Thi công đến đâu sẽ tiến hành tạo các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,7m, sâu 0,5m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát nước ở khu vực nạo vét ra lòng hồ hiện có.
- Khối lượng đất tận thu sau khi nạo vét được vận chuyển đến nhà máy sản xuất gạch Tuynel Hòa Trạch tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
- Khối lượng lớp đất phong hóa sau khi được nạo vét sẽ được chuyện đến nhà ông Nguyễn Văn A để sử dụng làm đất vườn trồng cây.
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí tại khu vực lán trại 2 thùng rác loại 50lit, một thùng đựng thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...loại rác thải này tận dụng cho người dân lân cận lấy làm thức ăn chăn nuôi, một thùng đựng rác thải vô cơ như giấy loại, chai lọ, vỏ lon, túi ni lông,...sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom rác của xã để mang đi xử lý.
- Đối với chất thải nguy hại: chủ dự án sẽ trang bị thùng đựng chất thải nguy hại loại 100 lit để lưu chứa các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án. Chủ dự án cam kết sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 36:2015/TT-BTNMT.
2.3. Nhu cầu nhiên liệu, điện nước của dự án:
Nhu cầu nhiện liệu, điện nước của dự án được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc56434073]Bảng 1. Tổng hợp nhiên, nguyên liệu phục vụ khai thác mỏ trong năm
	TT
	Tên nguyên, nhiên liệu
	Đơn vị
định mức
	Định mức
tiêu hao
	Nhu cầu nguyên liệu hằng năm

	1
	Dầu diezel
	lit/tấn
	0,242
	24.355 lit

	2
	Xăng
	lit/tấn
	0,0121
	1.218 lit

	3
	Dầu thủy lực, mỡ bôi trơn
	lit/tấn
	0,0048
	484 kg


 (Nguồn: Báo cáo Kinh tế kỹ thuật của Dự án)
* Cung cấp nhiên liệu:	
Nguồn cung cấp nhiên liệu xăng, dầu, mỡ bôi trơn ... cho các thiết bị khai thác sẽ được Công ty xăng dầu khu vực cung cấp thông qua các hợp đồng kinh tế.
* Cung cấp điện:
- Đối với điện khai trường: Khu vực khai thác không sử dụng điện.
- Đối với điện cung cấp cho khu vực phụ trợ: do công suất sử dụng điện nhỏ nên dự kiến nguồn điện cung cấp cho khu khu vực phụ trợ là máy phát điện.
* Cung cấp nước:
- Nước phục vụ cho hoạt động của dự án: Sử dụng nước hồ Khe Cạn.
- Nước phục vụ cho sinh hoạt ăn uống: Nước sinh hoạt ăn uống được mua bằng các bình nước 20l tại các tạp hóa trên địa bàn.
- Nhu cầu cấp nước được tính toán theo tiêu chuẩn cấp nước của Bộ xây dựng (TCXDVN 33-2006) thì lượng nước cần cho 1 người là: 100120 l/ người, lấy giá trị để tính toán là 100 l/người, tương ứng 0,1 m3/người;
+ Khối lượng nước cần cho sinh hoạt là:
				Qsh = 10 x 0,1 = 1 m3/ng.đ
+ Lượng nước phục vụ cho công tác cứu hoả tạm tính bằng 50% Qsh tương ứng là 0,5 m3/ng.đ.
+ Tổng lượng nước cho toàn mỏ là Q = 1 + 0,5 = 1,5 m3/ng.đ
+ Đối với nước uống: chủ Dự án sẽ bố trí bình nước lọc loại 20l đặt tại khu mỏ khai thác để phục vụ cho cán bộ, công nhân lao động. Bình nước lọc được mua ở các đại lý trên địa bàn xã Vạn Trạch.

3. Tóm tắt các vấn đề môi trường chính của Dự án
3.1.  Các tác động môi trường chính của Dự án
3.1.1. Các tác động chính trong giai đoạn cải tạo, nạo vét hồ
Vì dự án được thực hiện trên khu vực hồ Khe Cạn, xung quanh, xung quanh ít dân cư sinh sống, chỉ có một vài hộ dân trên tuyến đường vào hồ, do đó tác động chủ yếu đến cán bộ, công nhân viên làm việc trong quá trình nạo vét, cải tạo và một số hộ dân trên tuyến đường vận chuyển. Các tác động chính trong giai đoạn cải tạo, nạo vét hồ được trình bày ở bảng dưới đây:
	TT
	Các hoạt động
	Nguồn gây tác động
	Tác nhân gây ô nhiễm
	Mức độ tác động

	1
	Tập kết máy móc thiết bị
	Xe vận chuyển máy móc thiết bị
	Bụi, khí thải, tiếng ồn
	Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát

	2
	Tập trung công nhân thi công xây dựng
	Sinh hoạt của công nhân
	Nước thải, chất thải rắn
	Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát

	3
	Hoạt động vân chuyển đất tận thu
	Xe vận chuyển
	Bụi, khí thải, tiếng ồn
	Trung bình, ngắn hạn, có thể kiểm soát



3.1.2. Các tác động chính trong giai đoạn san gạt, trả lại mặt bằng
Mục đích chính của dự án như đã trình bày ở phần trước là cải tạo, nạo vét lòng hồ, tăng dung tích chứa của lòng hồ để đảm bảo phục vụ cho tưới tiêu nông nghiệp và các nghành kinh tế khác trên địa bàn xã Vạn Trạch. Tận dụng đất để làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel Hòa Trạch tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch do Công ty TNHH Trường Phiêm làm chủ đầu tư. Vì vậy, giai đoạn san gạt, trả lại mặt bằng nguồn gây ô nhiễm môi trường hầu như không có. Các tác động môi trường đến dự án chủ yếu là những diễn biến bất thường của thời tiết (mưa to, lũ lớn…). Cũng có thể gây nên sự cố sạt lở bờ hồ, đê kè nếu dự án nạo vét về phía gần bờ ngoài phạm vi thiết kế.
3.2.  Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án
3.2.1. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn cải tạo, nạo nét lòng hồ.
	TT
	Chất thải phát sinh
	Quy mô, tính chất

	1
	Bụi, khí thải
	Bụi:
- Bụi phát sinh chủ yếu từ hoạt động đào xúc, nạo vét
- Nồng độ bụi phát tán trong khu vực thi công là 0,1 - 0,3 mg/m3, cực đại có thể đạt 0,5 – 1,0mg/m3
- Bụi phát tán trong khu vực xây dựng nên chỉ tác động đến công nhân làm việc tại đây và sẽ chấm dứt khi kết thúc XDCB.
Khí thải:
- Nguồn khí thải chủ yếu phát sinh từ động cơ máy móc
- Khu vực phát sinh: phạm vi phát sinh khí thải của máy móc và ô tô vận chuyển tại khu vực thi công.
- Trung bình mỗi ngày lượng khí thải phát tán vào môi trường như sau: SO2 = 0,265 kg , NOx = 0,442 kg; CO = 0,612 kg; THC = 0,141; Andehuyt = 0,026 kg

	2
	Nước thải sinh hoạt của CBCN
	- Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong một ngày là: 10x 100 x 80% = 0,8 m3/ngày
- Chỉ tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung quanh khu vực thi công. 

	3
	Chất thải rắn thông thường
	- Phát sinh hàng ngày;
- Tổng lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng là: 10 x 0,5 = 5 (kg/ngày).
- Chỉ tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung quanh khu vực thi công.

	4
	Chất thải nguy hại
	- Chất thải nguy hại với tải lượng: 5-10kg/tháng
- Chỉ tác động đến môi trường đất, nước ngầm khu vực xung quanh khu vực thi công.



3.2.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn Dự án vận hành.
Các nguồn thải của dự án chủ yếu ở giai đoạn cải tạo, nạo vét. Vì vậy, các các chất thải ở giai đoạn này hầu như không có.

3.3.  Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.
3.3.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn cải tạo, nạo vét lòng hồ.
1. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với bụi, khí thải
a. Giảm thiểu bụi từ hoạt động nạo vét, tận thu:
- Bố trí thời gian nạo vét từ 7h sáng – 5h chiều, không khai thác ban đầu, chỉ thực hiện nạo vét trong vòng 66 ngày vào thời gian kiệt nước nhất (Tháng 4 -8) của hồ Khe Cạn.
- Tất cả các xe vận chuyển phải có bạt che kín chắc chắn cẩn thận, không chất đất vượt quá thành xe, không chở quá tải, phải chạy theo đúng tốc độ quy định.
- Chỉ sử dụng xe vận chuyển đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường, được các cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và cho phép lưu thông.
- Sử dụng nhiên liệu đúng chủng loại có hàm lượng lưu huỳnh thấp.
- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh.
- Không tập trung xe vận chuyển nhằm tránh thải ra môi trường lượng khí thải quá lớn trong một thời điểm.
- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn và vệ sinh toàn bộ bề mặt các khu vực dự án để hạn chế bụi cuốn khi có gió hoặc bị cuốn trôi khi thời tiết khu vực có mưa.
- Kiểm tra tất cả các thiết bị tại công trường, thực hiện điều chỉnh và sữa chữa cần thiết đáp ứng yêu cầu đảm bảo môi trường và yêu cầu an toàn khi thi công.
- Trang bị khẩu trạng chống bụi, gang tay, áo quần bảo hộ cho công nhân làm việc trên công trường.
b. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động máy móc thi công nạo vét, phương tiện chuyên chở: 
- Máy móc tham gia nạo vét được đăng ký, đăng kiểm theo đúng quy định của nhà nước.
- Sử dụng nhiên liệu phù hợp chủng loại, thiết bị.
          - Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị vận tải, sữa chữa kịp thời máy móc 
- Bố trí xe bồn để tiến hành phun ẩm với tần suất 2 - 4 lần/ngày trên tuyến đường đất cấp phối đồi từ hồ ra các trục đường liên xã. Tăng tần suất phun ẩm lên 4 - 6 lần/ngày vào các thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài và có nhiều phương tiện vận chuyển.
- Xây dựng kế hoạch thi công với phương án bố trí phương tiện, thiết bị nạo vét.
- Trang bị trang thiết bị bảo hộ lao động và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý cho công nhân.
- Giáo dục lái xe tuân thủ luật lệ giao thông, không chở quá khổ, quá tải, không chạy quá tốc độ quy định.
- Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ bố trí công nhân thu dọn đất, cát rơi vãi trên tuyến đường chính liên tục, đảm bảo tuyến đương luôn sạch sẽ.
- Để đảm bảo tính khả thi của các biện pháp đề ra, Chủ dự án sẽ tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu nhà thầu sử dụng các phương tiện, thiết bị theo đúng hợp đồng.
2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với nước thải.
a. Nước thải sinh hoạt:
- Nước thải đen sẽ được thu gom bằng nhà vệ sinh lưu động được Chủ đầu tư bố trí tại khu vực dự án.
- Đào hố lắng hai ngăn, kích thước mỗi ngăn 0,5m x 1m x 1m để thu gom, xử lý nước thải xám tại khu vực lán trại của công nhân.
- Yêu cầu cán bộ, công nhân thường xuyên giữ vệ sinh chung, đặc biệt là khu nhà vệ sinh để hạn chế sự lan truyền các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh ra môi trường xung quanh. 
- Sau khi kết thúc dự án sẽ tháo dỡ nhà vệ sinh lưu động, hoàn trả mặt bằng cho dự án 
b. Nước mưa chảy tràn:
- Áp dụng phương thức thi công nạo vét cuốn chiếu từ thượng lưu đến hạ lưu, từ lòng hồ đến mái Taluy để hạn chế xói lở.
- Bố trí các rãnh thu nước mưa và hố lắng cặn trước khi thoát ra hồ nước để hạn chế gây đục nước trong hồ. Thi công đến đâu sẽ tạo các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,7m, sâu 0,5m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát ra lòng hồ hiện có.
- Máy móc trong quá trình thi công nạo vét nếu hư hỏng sẽ được vận chuyển đến  các gara trong khu vực để hạn chế phát sinh dầu thải ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của lòng hồ.
- Không thực hiện thi công vào những ngày mưa để hạn chế nước mưa cuốn trôi đất cát gây đục lòng hồ. 
3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.
* Rác thải sinh hoạt:
 - Áp dụng phương thức thi công nạo vét cuốn chiếu từ thượng lưu đến hạ lưu, từ lòng hồ đến mái Taluy để hạn chế xói lở.
- Bố trí các rãnh thu nước mưa và hố lắng cặn trước khi thoát ra hồ nước để hạn chế gây đục nước trong hồ. Thi công đến đâu sẽ tạo các rãnh thoát nước tạm kích thước rộng 0,7m, sâu 0,5m, cách 40m bố trí 1 hố ga 1,5x1,5m để thoát ra lòng hồ hiện có.
- Máy móc trong quá trình thi công nạo vét nếu hư hỏng sẽ được vận chuyển đến  các gara trong khu vực để hạn chế phát sinh dầu thải ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của lòng hồ.
- Không thực hiện thi công vào những ngày mưa để hạn chế nước mưa cuốn trôi đất cát gây đục lòng hồ.
* Chất thải rắn do quá trình nạo vét, cải tạo
Khối lượng đất phong hóa sẽ được chuyển đến nhà ông Nguyễn Văn A tại thôn Nam, xã Vạn Trạch để sử dụng làm đất vườn trồng cây.
* Giảm thiểu bùn, đất dính bám theo phương tiện vận chuyển
- Bố trí xe tưới nước dọc tuyến đường vận chuyển với tần suất 2 - 4 lần/ngày và tăng tần suất phun ẩm vào những ngày thời tiết khô nắng. Đặc biệt là đoạn đường đất cấp phối đồi, tuyến đường quản lý hồ và đường bê tông liên xã đoạn nối với hồ Khe Cạn.
- Không chở quá tải trọng, quá khổ và có bạt che phủ thùng xe, đảm bảo thùng xe kín khi chở đất, cát san đắp cũng như đất hữu cơ đi đổ bỏ.
- Thu dọn vệ sinh nếu để xảy ra tình trạng bùn, đất rơi vãi do hoạt động vận chuyển của mình gây ra.
4. Về chất rắn nguy hại
          Bố trí 01 thùng loại 100 lít có nắp đậy kín dán nhãn chất thải nguy hại tại khu vực lán trại để thu gom chất thải nguy hại không bị nước mưa xâm nhập. Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng  vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại để đưa xử lý theo đúng quy định.
          Chủ dự án cam kết tuân thủ quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, Nghị định số 38/2015/NĐ – CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ – CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều  của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác về an toàn, bảo vệ môi trường.
3.3.2. Chương trình giám sát chất lượng môi trường 
a. Chất lượng không khí:
- Các chỉ tiêu giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn
- Vị trí giám sát, khu vực dự án tiếp giáp chủ yếu với rừng sản xuất, nên các vị trí được chọn để giám sát nằm trên tuyến đường tiếp giáp với khu vực dự án có tọa độ như sau:
K1: Tại tuyến đường phía Bắc giáp với dự án, cách khu dân cư gần nhất khoảng 400m, có tọa độ địa lý: 17.617981°N 106.450755°E.
K2: Tại khu dân cư thuộc thôn Nam, xã Vạn Trạch, cách dự án khoảng 200m: 17°37'9.78"N 106°27'6.41"E.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 
- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
QCVN 26:2010/BTMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
QCVN 02/2019/TT-BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.
b. Giám sát chất lượng nước mặt:
- Các chỉ tiêu giám sát: ph, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, Clorua, Phosphat, Coliform.
- Vị trí giám sát: Mẫu nước mặt tại hồ Khe Cạn, có tọa độ địa lý: 17.617031°N  106.449839° E.
- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.
- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 08:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
c. Giám sát chất thải rắn
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.
d. Giám sát chất thải nguy hại:
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục.
e. Giám sát khác
- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.
- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu sạt lở, bồi lấp đất theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.
- Tần suất giám sát: trong suốt quá trình nạo vét, cải tạo.
4. Cam kết của chủ dự án
Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập dự án đến khi đi vào hoạt động, chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường như đã trình bày trong báo cáo, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn bắt buộc theo các quy định hiện hành Nhà nước.
Chủ dự án cam kết đảm bảo nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị…cho công tác bảo vệ môi trường đối với dự án.
- Chủ dự án cam kết thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các luật liên quan đến môi trường, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường  về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và các  luật liên quan.
- Cam kết sẽ thực hiện các biện pháp khắc phục và tạm dừng hoạt động nạo vét trong thời gian khắc phục trong trường hợp  cơ quan bị phản ánh về mùi hôi, khí thải, nước thải ảnh hưởng đến người dân xung quanh khu vực.
- Cam kết chỉ thực hiện nạo vét khi có các hợp đồng tận thu đối với các công trình, không tập kết đất nạo vét.
Chủ đầu tư cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường đối với Dự án, các tiêu chuẩn và quy chuẩn quan trong nhất bao gồm:
 - QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
 - QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
 - QĐ 3733:2002/QĐ - BYT – Tiêu chuẩn vệ sinh lao động.
 - QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.
 - QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc tiếng ồn cho phép tại nới làm việc.
 - QCVN 26:2016/ BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.
 - QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép nới làm việc.
 - QCVN 08- MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.
 - QCVN 04:2009/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong nạo vét mỏ lộ thiên.
 - Quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghi định  số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu và Thông tư số 36/2015/TT_BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ các chính sách lao động theo luật lao động lao động hiện hành, định kỳ 1 lần/năm khám bệnh định kỳ cho toàn bộ công nhân làm việc cho Công ty.
    Chủ dự án cam kết chịu mọi trách nhiệm và đền bù theo đúng quy định của pháp luật nếu để xảy ra sự cố môi trường và vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam.
   Trong quá trình triển khai thực hiện nạo vét, cải tạo, nếu có những thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, chủ dự án có văn bản báo cáo cho cơ quan phê duyệt báo cáo để được hướng dẫn thực hiện.
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